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   m p  n -     t   p   n t  :  à Nguyễ   hị Hiên. 

        t  m n  n dân: Ông Kim Niệm; 

         à Lê  hị Phươ g  u g. 

-                 : Ông Lê Qua g  ươ g -  hư ký   a     h   d   huyệ  

Ph   i  , t  h    h  ươ g. 

- Đạ  d ệ  V ệ  K ể   á    â  dâ   uyệ  P ú G áo,  ỉ   Bì   D     tham 

gia phiên tòa:  à Nguyễ  Phươ g Linh - Kiểm s t viê . 

Ngày 30 th  g 8  ăm 2022, t i tr  s  Tòa án nhân dân huyệ  Ph   i  , t  h 

   h  ươ g   t    sơ th m cô g khai v     th   ý s  279/2021/TLST- N Đ  gày 20  

tháng 10  ăm 2021 về việc “Ly hôn, tra h chấp về  uôi c  ” theo Quyết đị h đưa v  

   ra   t    s  45/2022/QĐXXS  -  N Đ ngày 18 tháng 7  ăm 2022, gi a c c 

đươ g s :  

- Nguy n đơn:  à Ph m M, si h  ăm 1984. Có đơ   i  vắ g mặt. 

Địa ch : Ấp 9,  ã A, huyệ  P, t  h    

- Bị đơn: Ông Nguyễ  V  , si h  ăm 1981. Vắ g mặt 

Địa ch : Ấp 9,  ã A, huyệ  P, t  h    

          Ụ   : 

  ạ  đơn k ở  k ện, bản tự k    nguy n đơn Bà P ạm M trình bày: 

- Về hô   h  : Bà và ông T chu g s  g với  hau từ  ăm 2003, có đă g ký kết 

hô  t i Ủy ba   h   d   (UBND) xã Ea    k, huyệ  Krông Ana, t  h Đắk Lắk, việc 

chu g s  g của ông bà  à h à  t à  t   guyệ , hai bê  gia đ  h có  àm đ m cưới the  

ph  g t c tập qu  .  r  g thời gia  chu g s  g với  hau 18  ăm, lúc đầu h  h ph c 

 hư g sau đó khô g h  h ph c   a. Nguyê   h   m u thuẫ : Hai vợ chồ g thườ g 

 uyê  bất đồ g qua  điểm d  tí h c ch hai vợ chồ g tr i  gược  hau, ông T không tôn 

trọ g qua  hệ vợ chồ g, thườ g  uyê  kiếm chuyệ  ch i bới, đ  h đập bà. Vì thươ g 

c   bà đã c  gắ g chịu đ  g  hư g ông T vẫ  khô g chịu thay đổi.  iệ  t i, cuộc 

s  g hôn nhân của hai vợ chồ g khô g thể chu g s  g với  hau được   a, m c đích 

hô   h   khô g đ t được. V  vậy, bà  àm đơ  yêu cầu   à    gi i quyết ch  bà được 

 y hô  với ô g Nguyễ  V  . 
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- Về con chung: Bà và ông T có 02 con chung tên Nguyễ   hị M A, sinh ngày 

08/9/2004 và Nguyễ   , sinh ngày 20/10/2008.  iệ  các con đa g d  ông T nuôi 

dưỡ g,  ếu  y hô  bà theo  guyệ  vọ g của c c con,  ếu các con theo bà, bà yêu cầu 

ông T có nghĩa v  cấp dưỡ g  uôi c   mỗi th  g 2.000.000đ/02 con đế  khi các con 

đủ 18 tuổi. 

- Về tài s   chu g: Bà và ông T có tài s   chu g  hư g khô g yêu cầu   à    

gi i quyết.  

- Về  ợ chu g: Khô g yêu cầu   à    gi i quyết.  

 ạ  b  n bản lấy lờ  khai bị đơn ông Nguyễn V   trình bày: 

- Về hô   h  : Ô g và bà Mai chu g s  g với  hau từ  ăm 2003, có đă g ký 

kết hô  t i U N   ã Ea    k, huyệ  Krông Ana, t  h Đắk Lắk, việc chu g s  g của 

ông bà  à h à  t à  t   guyệ , hai bên có  àm đ m cưới the  ph  g t c tập quán.  hời 

gia  đầu chu g s  g h  h ph c  hư g sau đó khô g h  h ph c   a. Nguyê   h   

m u thuẫ :    vợ chồ g thườ g  uyê  bất đồ g qua  điểm, ông có đ  h bà Mai một 

 ầ   ê  bà Mai bỏ  hà đi và  àm đơ   y hô . Nay, bà Mai xin  y hô  ô g khô g đồ g ý 

vì còn thươ g vợ, thươ g c   khô g mu   gia đ  h đổ vỡ. 

 - Về c   chu g: Ông và bà Mai có 02 con chung tên Nguyễ   hị M A, sinh 

ngày 08/9/2004 và Nguyễ   , sinh ngày 20/10/2008.  iệ  c c con đa g d  ô g  uôi 

dưỡ g,  ếu  y hô  ông the   guyệ  vọ g của các con, các con theo ông, ông có trách 

 hiệm  uôi dưỡ g và yêu cầu bà Mai có  ghĩa v  cấp dưỡ g  uôic   mỗi th  g 

2.000.000đ/02 con đế  khi các c   đủ 18 tuổi. 

- Về tài s   chu g: Ông bà có tài s   chu g  hư g khô g yêu cầu   à    gi i 

quyết.   

- Về  ợ chung: Khô g yêu cầu   à    gi i quyết.   

Đ i diệ  Việ  Kiểm s t  h   d   huyệ  Ph   i   tham gia phiê  t a ph t biểu 

ý kiế :  

- Về t  t  g: Việc tu   the  ph p  uật t  t  g tr  g qu  tr  h gi i quyết v     

của  h m ph  ,  ội đồ g   t    ( ĐXX), Thư ký và việc chấp hà h ph p  uật t  t  g 

của  h  g  gười tham gia t  t  g  à đ  g quy đị h của  ộ  uật    t  g d   s .  

- Về  ội du g: Đề  ghị  ĐXX chấp  hậ  yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  đơ .  

Về hô   h  : Chấp  hậ  yêu cầu  i   y hô  của  à Ph m M đ i với ô g 

Nguyễ  V  ;  

Về c   chu g:  ia  02 con chung tên Nguyễ   hị M A, sinh ngày 08/9/2004 

và Nguyễ   , sinh ngày 20/10/2008 cho ông T tr c tiếp  uôi dưỡ g;  

Về mức cấp dưỡ g  uôi c  : Buộc bà Mai có  ghĩa v  cấp dưỡ g cấp dưỡ g 

nuôi con tên Nguyễ   hị M A, sinh ngày 08/9/2004 mỗi th  g 1.000.000đ (một triệu 

đồ g) và Nguyễ   , sinh ngày 20/10/2008 mỗi th  g 1.000.000đ (một triệu đồ g) ch  

đế  khi c c c   đủ 18 tuổi. 

Về tài s   chu g, về nợ chu g: Đươ g s  khô g yêu cầu nên không xem xét 

gi i quyết. 

 

  Ậ   Ị             :  
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 Sau khi  ghiê  cứu c c tài  iệu, chứ g cứ đã được  em   t t i phiê  t a,  ĐXX 

 hậ  đị h:   

[1] Về qua  hệ ph p  uật và th m quyề  gi i quyết: Đ y  à v      i   y hô  mà 

bị đơ  cư tr  t i  ã A  Linh, huyệ  Ph   i  , t  h    h  ươ g và  guyê  đơ  đề  ghị 

  a     h   d   huyệ  Ph   i   gi i quyết. Că  cứ và  kh    1 Điều 28, điểm a 

kh    1 Điều 35, điểm a kh    1 Điều 39 của  ộ  uật T  t  g d   s   ăm 2015, 

 ĐXX   t thấy v     thuộc th m quyề  gi i quyết của   a    nhân dân huyệ  Ph  

 i  , t  h    h  ươ g.  

[2] Về s  vắ g mặt của  guyê  đơ , bị đơ : Nguyê  đơ   à Ph m M có đơ  

 i  vắ g mặt, bị đơ  ông Nguyễ  V   đã được   à    triệu tập hợp  ệ  ầ  thứ hai để 

tham gia phiê    a  hư g vắ g mặt khô g có  ý d  chí h đ  g. V  vậy,  ĐXX quyết 

đị h   t    vắ g mặt  guyê  đơ , bị đơ  the  quy đị h t i Điều 227 và kh    3 Điều 

228, Điều 238 của  ộ  uật    t  g d   s . 

[3] Về hô   h  :  à Ph m M và ông Nguyễ  V    à  h  g  gười có đủ điều 

kiệ  kết hô , chung s  g với  hau trê  cơ s  t m hiểu t   guyệ  và có đă g ký kết hô  

t i U N   ã Ea    k, huyệ  Krông Ana, t  h Đắk Lắk ngày 03/11/2003  ê  đ y  à 

hô   h   hợp ph p the  quy đị h t i Điều 9 của Luật  ô   h   và gia đ  h  ăm 2014. 

Qu  tr  h chu g s  g ph t si h  hiều m u thuẫ ,  guyê  đơ  ch  rằ g  guyê   h   

m u thuẫ  là d  tí h c ch hai vợ chồ g tr i  gược  hau, ông T khô g tô  trọ g qua  

hệ vợ chồ g, thườ g  uyê  kiếm chuyệ  ch i bới, đ  h đập  ê   guyê  đơ   àm đơ  

xin ly hôn.  ị đơ  đồ g ý có đ  h  guyê  đơ   hư g khô g đồ g ý  y hô , không có 

thiệ  chí h a gi i đ à  t  dù đã được   a    triệu tập hợp  ệ  hiều  ầ   hư g vắ g mặt 

không có lý do nên  ĐXX khô g có cơ s  để  em   t ý kiế  của bị đơ . 

  i biê  b     c mi h  gày 08/7/2022, đ i diệ  Ủy ba   h   d   xã An Linh 

huyệ  Ph   i  , t  h    h  ươ g ch  biết m u thuẫ  gia đ  h gi a bà Mai và ông T 

 hư thế  à  địa phươ g khô g  ắm rõ tuy  hiê  c c bê  đều th  g  hất mâu thuẫ  vợ 

chồ g d  bị đơ  đ  h  guyê  đơ .  ĐXX   t thấy, m u thuẫ  vợ chồ g gi a  guyê  

đơ , bị đơ  đã trầm trọ g, t  h c m khô g c  , đời s  g chu g khô g thể k   dài, m c 

đích hô   h   khô g đ t được. Nguyê  đơ   i   y hô   à h à  t à  t   guyệ  và có 

că  cứ  ê   ĐXX chấp  hậ  ch   guyê  đơ  và bị đơ   y hô  the  quy đị h t i c c 

Điều 51, 56 của Luật  ô   h   và gia đ  h.   

[4] Về c   chu g: Că  cứ và   ời khai của đươ g s , b   sa  giấy khai si h, 

b   sa  sổ hộ kh u   c đị h  à Ph m M và ông Nguyễ  V   có 02 con chung tên 

Nguyễ   hị M A, sinh ngày 08/9/2004 và Nguyễ   , sinh ngày 20/10/2008.  ĐXX 

xét thấy 02 c   có  guyệ  vọ g s  g cù g ông T và hiệ  t i c c c   đa g được ông T 

 uôi dưỡ g, chăm sóc nên  ĐXX   t thấy để đ m b   ti h thầ , vật chất ch  các con 

nên cầ  giao con cho ông T tr c tiếp  uôi dưỡ g, chăm sóc  à phù hợp. 

[5] Về cấp dưỡ g  uôi c  :  ị đơ  yêu cầu nguyên đơ  cấp dưỡ g nuôi 02 con 

mỗi th  g 2.000.000 đồ g/02 c  , nguyên đơ  đồ g ý  ê   ĐXX ghi  hậ  s  t  

 guyệ  của  guyê  đơ  cấp dưỡ g  uôi c   tên Nguyễ   hị M A, sinh ngày 

08/9/2004 mỗi th  g 1.000.000đ (một triệu đồ g) và Nguyễ   , sinh ngày 20/10/2008 

mỗi th  g 1.000.000đ (một triệu đồ g) ch  đế  khi c c c   đủ 18 tuổi. 

[6] Về tài s   chu g,  ợ chu g: Đươ g s  khô g yêu cầu   à    gi i quyết  ê  

 ĐXX khô g đặt ra  em   t. 
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[7] X t đề  ghị của đ i diệ  Việ  Kiểm s t về  ội du g v      à có că  cứ  ê  

 ĐXX chấp  hậ . 

[8] Về    phí sơ th m: Đươ g s  ph i chịu    phí hô   h   và gia đ  h sơ th m 

và    phí d   s  sơ th m về cấp dưỡ g  uôi c   the  quy đị h của ph p  uật. 

V  c c    trê ,  

       Ị  :  

Că  cứ và : 

- Kh    1 Điều 28, điểm a kh    1 Điều 35, điểm a kh    1 Điều 39, kh    2 

Điều 227, Điều 228, Điều 238, Điều 266, Điều 271 và Điều 273 của  ộ  uật    t  g 

d   s   ăm 2015; 

- Các Điều 9, 51, 56, 57, 81, 82, 83 và 84 của Luật  ô  nhân và gia đ  h; 

- Điều 27 Nghị quyết s  326/2016/U  VQ 14  gày 30/12/2016 của Ủy ba  

 hườ g v  Qu c hội quy đị h về mức thu, miễ , gi m, thu,  ộp, qu    ý và s  d  g 

   phí và  ệ phí   a   . 

           

Chấp  hậ  yêu cầu kh i kiệ  của  guyê  đơ   à Ph m M đ i với bị đơ  ông 

Nguyễ  V   về việc “Ly hôn, tra h chấp về  uôi c  ”. 

1. Về hôn nhân:  à Ph m M được  y hô  với ông Nguyễ  V  .  

2. Về c   chu g: Giao 02 con chung tên Nguyễ   hị M A, sinh ngày 08/9/2004 

và Nguyễ   , sinh ngày 20/10/2008 cho ông Nguyễ  V   tr c tiếp chăm sóc, nuôi 

dưỡ g.   

 à Ph m M có quyề ,  ghĩa v  thăm   m c  , ông Nguyễ  V   cùng các thành 

viê  tr  g gia đ  h khô g ai được c   tr   à Ph m M trong việc thăm   m, chăm sóc, 

 uôi dưỡ g, gi   d c c  . V  quyề   ợi hợp ph p, chí h đ  g của c   chưa thà h  iê , 

  à    có thể thay đổi  gười tr c tiếp  uôi c  , mức cấp dưỡ g  uôi c   khi đươ g s  

có đơ  yêu cầu phù hợp với quy đị h của ph p  uật. 

3. Về mức cấp dưỡ g  uôi c  :  hi  hậ  s  t   guyệ  của  à Ph m M cấp 

dưỡ g  uôi c   tê  Nguyễ   hị M A, sinh ngày 08/9/2004 mỗi th  g 1.000.000đ (một 

triệu đồ g) và Nguyễ   , sinh ngày 20/10/2008 mỗi th  g 1.000.000đ (một triệu 

đồ g) ch  đế  khi các c   đủ 18 tuổi. 

4. Kể từ  gày  gười thi hà h    có đơ  yêu cầu thi hà h    ch  đế  khi thi hà h 

   g tất c  c c kh    tiề  th  hà g th  g bê  ph i thi hà h    ph i chịu kh    tiề   ãi 

của s  tiề  c   ph i thi hà h    the  mức  ãi suất quy đị h t i kh    2 Điều 468 của 

 ộ  uật     s   ăm 2015 tươ g ứ g với s  tiề  và thời gia  chậm thi hà h   . 

5. Về s   chu g,  ợ chu g: Đươ g s  khô g yêu cầu  ê   ội đồ g   t    

không xem xét. 

6. Về    phí hô   h   gia đ  h sơ th m:  à Ph m M ph i  ộp 300.000 đồ g (ba 

trăm  gh   đồ g)    phí hô   h   gia đ  h sơ th m và 300.000đ (ba trăm  gh   đồ g) 

   phí d   s  sơ th m về cấp dưỡ g  uôi c  , được khấu trừ 300.000 đồ g (ba trăm 

 gh   đồ g) và  s  tiề  300.000 đồ g (ba trăm  gh   đồ g) đã  ộp trước đ y the  
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Biên lai thu t m ứ g    phí,  ệ phí   a    AA/2021/0007758 ngày 13/10/2021 của Chi 

c c  hi hà h    d   s  huyệ  Ph   i  , t  h    h  ươ g.  

7. Về quyề  kh  g c  : Nguyê  đơ , bị đơ  vắ g mặt được quyề  kh  g c   

b      tr  g thời h   15  gày kể từ  gày  hậ  được b      h ặc kể từ  gày b      

được  iêm yết the  quy đị h của ph p  uật./. 

 rường  ợp bản  n đượ  t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 Luật      àn   n 

d n sự t ì ngườ  đượ  t    àn   n d n sự, ngườ  p ả  t    àn   n d n sự  ó quyền 

t ỏ  t uận t    àn   n, quyền y u  ầu t    àn   n, tự nguyện t    àn   n  oặ  bị 

 ưỡng   ế t    àn   n t eo quy địn  tạ      Đ ều 6, 7 và 9 Luật      àn   n d n sự; 

  ờ    ệu t    àn   n đượ  t ự    ện t eo quy địn  tạ  Đ ều 30 Luật      àn   n d n 

sự. 

 

N     ậ          
-  AN  t  h    h  ươ g;      

- VKSN  huyệ  Ph   i  ;     

- Chi c c   A S huyệ  Ph   i  ;   

- Nh  g  gười tham gia t  t  g;    

- Lưu hồ sơ, VP. 

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ       -      Ọ     Ê      

 

 

 

 

 

 g  ễ    ị  i   
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N     ậ          
-  AN  t  h    h  ươ g;      

- VKSN  huyệ  Ph   i  ;     

- Chi c c   A S huyệ  Ph   i  ;   

- UBND Uỷ ba   h   d    ã A     h, huyệ  

Ph   i  , t  h    h  ươ g (s    ngày  ); 

- Nh  g  gười tham gia t  t  g;    

- Lưu hồ sơ, VP. 

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ       -      Ọ     Ê      

 

 

 

 

 

 g  ễ    ị  i   

  

    

 


